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Chi khác 12 309 7049 00000 20.800.000 20.800.000 0 20.800.000 20.800.0000

Lương theo ngạch, bậc 13 309 6001 00000 0 0 253.743.084 253.743.084 509.055.113509.055.113

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 309 6051 00000 0 0 29.556.054 29.556.054 58.526.84058.526.840

Phụ cấp chức vụ 13 309 6101 00000 0 0 5.967.000 5.967.000 11.934.00011.934.000

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 309 6105 00000 0 0 6.181.888 6.181.888 17.304.82617.304.826

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 309 6113 00000 0 0 1.620.000 1.620.000 3.240.0003.240.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 309 6115 00000 0 0 7.044.732 7.044.732 14.089.46414.089.464

Tiền tàu xe nghỉ phép năm 13 309 6253 00000 0 0 0 0 14.100.00014.100.000

Chi khác 13 309 6299 00000 0 0 359.280 359.280 1.149.6961.149.696

Bảo hiểm xã hội 13 309 6301 00000 0 0 46.962.720 46.962.720 93.673.44093.673.440

Bảo hiểm y tế 13 309 6302 00000 0 0 8.050.752 8.050.752 16.058.30416.058.304

Kinh phí công đoàn 13 309 6303 00000 0 0 8.050.752 8.050.752 16.069.10416.069.104

Bảo hiểm thất nghiệp 13 309 6304 00000 0 0 2.683.584 2.683.584 5.352.7685.352.768

Tiền ăn 13 309 6401 00000 0 0 23.460.000 23.460.000 37.650.00037.650.000

Chi khác 13 309 6449 00000 0 0 0 0 13.200.00013.200.000

Tiền điện 13 309 6501 00000 0 0 23.723.928 23.723.928 42.126.00742.126.007



Tiền nước 13 309 6502 00000 0 0 950.475 950.475 1.999.2751.999.275

Tiền nhiên liệu 13 309 6503 00000 0 0 21.640.000 21.640.000 27.440.00027.440.000

Tiền vệ sinh, môi trường 13 309 6504 00000 0 0 936.000 936.000 1.561.2001.561.200

Văn phòng phẩm 13 309 6551 00000 0 0 9.518.728 9.518.728 16.504.72816.504.728

Vật tư văn phòng khác 13 309 6599 00000 0 0 750.000 750.000 1.049.4001.049.400

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại);
thuê bao đường điện thoại; fax

13 309 6601 00000 0 0 640.977 640.977 1.327.2651.327.265

Cước phí bưu chính 13 309 6603 00000 0 0 180.576 180.576 303.264303.264

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí
Internet; thuê đường truyền mạng

13 309 6605 00000 0 0 9.520.000 9.520.000 9.520.0009.520.000

Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư
viện

13 309 6608 00000 0 0 722.800 722.800 722.800722.800

Khoán điện thoại 13 309 6618 00000 0 0 1.200.000 1.200.000 2.400.0002.400.000

Khác 13 309 6649 00000 0 0 744.400 744.400 744.400744.400

Phụ cấp công tác phí 13 309 6702 00000 0 0 810.000 810.000 810.000810.000

Khoán công tác phí 13 309 6704 00000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.0003.000.000

Thuê thiết bị các loại 13 309 6754 00000 0 0 3.274.085 3.274.085 6.171.3796.171.379

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 309 6912 00000 0 0 13.820.000 13.820.000 21.270.00021.270.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 309 6913 00000 0 0 653.400 653.400 653.400653.400

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 309 7053 00000 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.0003.600.000

Phần KBNN ghi:

20.800.000 20.800.000 489.365.215 510.165.215 973.406.673952.606.673Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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